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MODULE 30: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC 

TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VIỆT NAM
CÂU HỎI HỌC TẬP MODULE 30:

1. Mẫu báo cáo theo quy chuẩn quốc tế của một NCKHSPUD.
2. Những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện một báo cáo NCKHSPUD theo mẫu đó.
3.Thế nào là một báo cáo NCKHSPUD tôt? Những bước cơ bản để tiến hành một NCKHSPUD là gì?
4. Tìm hiểu tài liệu tham khảo trong báo cáo NCKHSPUD

Nội dung 1: MẪU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 
1/ Tìm hiểu mẫu báo cáo theo chuẩn quốc tế một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
Mẫu báo cáo giói thiệu trong tài liệu này được thiết kế theo hướng tiếp cận báo cáo nghiên cứu tác động theo chuẩn quổctế. có nghĩia là, khi thể hiện báo cáo theo mẫu này, GV có thể trao đổi thông tin không chỉ trong phạm vĩ truòng học, quận huyện, tỉnh/thành phổ mà còn có thể trên phạm vi quốc tế.
* Một mẫu bán cáo hoàn chỉnh sẽ gồm những nội dung sau:
Tiêu đề
Tên tác giả và tổ chức

 



Tóm tắt

 Giới thiệu 

Phương pháp 
Khách thể nghiên cứu 

Thiết kế 

Quy trình 

Đo lường
Phân tích dữ liệu và kết quả 
Bàn luận
Kết luận và khuyến nghị
 



Danh mục tài liệu tham khảo 
Phụ lục
Báo cáo kết quả NCKHSPUD là một văn bản tóm tắt quá trình, kết quả thực nghiệm. Kèm theo đó là những bàn luận đồng thời đưa ra những khuyến nghị và biện pháp sáng tạo đã được thực nghiệm có thể ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Yêu cầu của báo cáo là phải đuợc viết ngấn gọn, xúc tích, hàm chứa lượng thông tin cần thiết, dễ hiểu và thuyết phục người đọc. Theo mẫu quốc tế, thông thuòng, một báo cáo đuợc viết khoảng dưới 5.000 từ, bao gồm phần báo cáo chính và phần phụ lục.
2. Những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế

Hiện nay, thuận lợi rất lớn đối với GV các trường tiểu học trong quá trình tiến hành và viết báo cáo NCKHSPUD là việc ứng dụng máy tính vào các công việc chuyên môn đang trở thành nhiệm vụ bắt buộc và mạng Internet đã được lắp đặt đến hầu hết các nhà trường. Bên cạnh đó, GV cũng viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm nên ít nhiều có những tư duy và kĩ năng cần thiết để tiếp cận với cách viết một báo cáo và phổ biến kết quả NCKHSPUD theo hướng mới.
Tuy nhiên trong thực tế, một số GV có thể tổ chức NCKHSPUD đạt kết quả tốt nhưng lại gặp khó khăn trong quá trình viết báo cáo kết quả nghiên cứu và phổ biến cho đồng nghiệp. Để khắc phục những khó khăn này trước hết mọi GV phải học hỏi và tự trang bị cho mình những kĩ năng sử dụng máy tính; thường xuyên rèn luyện cách viết báo cáo; thường xuyên trao đổi, bàn bạc, học tập kinh nghiệm với đồng nghiệp trong quá trình tiến hành nghiên cứu và thể hiện qua báo cáo NCKHSPUD.
Cũng cần lưu ý thêm: mỗi nghiên cứu của chúng ta khi thành công có thể là rất cần thiết cho đồng nghiệp ở nhũng nơi có những điểm tương đồng về điều kiện. Ngựơc lại, chúng ta cũng cần được trao đổi kinh nghiệm của đồng nghiệp ở những nơi khác khi họ giải quyết những hiện trạng tương tự đang gặp phải và họ đã thành công. Tất cả nhũng điều đó cần có một kiến thức trao đổi thống nhất và nên sử dụng ngôn ngữ thống kê để biểu đạt. Điều đó sẽ giảm bớt khó khăn trong vấn đề bất đồng ngôn ngữ và khoảng cách địa lí.
Nội dung 2: MỘT SỐ LƯU Ý KHI TRÌNH BÀY VÀ PHỐ BIỂN MỘT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
 Báo cáo NCKHSPUD và việ phổ biến báo cáo tới đồng nghiệp sẽ tốt khi: 
1. Việc sử dụng ngôn ngữ, văn phong trong báo cáo, trao đổi dễ hiểu, hấp dẫn người đọc, người nghe và người đọc, người nghe có thể dễ dàng nắm được thông tin bạn cần truyền đạt. Muốn vậy :

a. Giáo viên- người nghiên cứu nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản, tránh diễn đạt phức tạp hoặc quá lạm dụng khi sử dụng các từ chuyên môn không cần thiết trong một báo cáo. Bởi người đọc là GV thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là chủ yếu. Họ không phải là nhũng nguười chuyên làm nhiệm vụ NCKH. Vả lại, mục đích cuối cùng của một NCKHSPUD là để áp dụng vào thực tiễn giáo dục và giảng dạy, nên cách viết báo cáo và hướng dẫn cần hướng tới việc họ thấy gì qua việc ta làm? Ta đã làm việc đó như thế nào và ý nghĩa của nhũng cải thiện đó đối với công việc của họ? Họ có thể vận dụng được không và vận dụng cái gì? Vận dụng như thế nào để cải thiện thực trạng của chính họ?

b.Trong báo cáo NCKHSPUD, GV nên chuyển tải thông tin bằng các bảng biểu, biểu đồ. Điều này giúp cho bản báo cáo có sức thuyết phục đồng thời có thể chia sẻ thông tin trong các điều kiện bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, khi thục hiện các bảng biểu và biểu đồ, nhất thiết phải có chú giải rõ ràng. Tránh cho người đọc phải đoán ý nghĩa của các bảng biểu, biểu đồ đồ.

c. Các bảng biểu, biểu đồ nên sử dụng một cách dễ nhìn, dễ hiểu. Các biểu đồ hình học ba chiều có thể đẹp nhung không làm tăng thêm giá trị cúa dữ liệu cần trình bày.

d. Hiện nay có một số hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu trong một báo cáo khoa học. Tuy nhiên, với báo cáo NCKHSPUD, lời khuyên của các chuyên gia là: chỉ sử dụng thống nhất một cách trích dẫn tài liệu cho toàn bộ văn bản.Nên tuân thủ quy định cách trích dẫn tài liệu của Hiệp hội tâm lí học Hoa Kì (APA) vì cách trích dẩn này đang đuợc sử dụng, phổ biến rộng rãi với các NCKH xã hội và khoa học giáo dục.
GV – người nghiên cứu cần rất nhiều thòi gian và sự rèn luyện để có thể viết một báo cáo NCKHSPUD.Trọng tâm của một báo cáo là vấn đề nghiên cứu. Nội dung cúa báo cáo đều phải tập trung vào vấn đề nghiên cứu đã đặt ra, tránh bàn luận và tán tụng lan man trong quá trình viết và trình bày báo cáo. Báo cáo NCKHSPUD nếu không tập trung vào vấn đề nghiên cứu sẽ không tạo ra ảnh huống mạnh tới người đọc; làm cho người đọc thiếu đi sự tập trung vào những vấn đề cơ bản mà báo cáo muốn đề cập đến
2. Một NCKHSPUD muốn thành công bao giờ cũng được khởi đầu bằng việc lập kế hoạch. Kế hoạch của NCKHSPUD giúp người nghiên cứu đi xuyên suốt các bước của nghiên cứu tác động. Kế hoạch nghiên cứu đuợc trình bày rõ ràng, sáng sủa trong báo cáo cũng giúp cho người đọc hình dung cụ thể đề tài, quá trình cũng như kết quả nghiên cứu.
Những bước cơ bản để tiến hành một NCKHSPUD: 

Bước 1: Tìm hiểu hiện trạng

Bước 2: thiết kế giải pháp thay thế

Bước 3: Xây dựng vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu. Xá định tên đề tài nghiên cứu

Bước 4: Thiết kế nghiên cứu
Bước 5: Đo lường

Bước 6: Phân tích dữ liệu

Bước 7: Khẳng định kết quả
Nội dung 3:TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG MỘT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
Áp dụng mẫu của APA (Hiệp hội Tâm lí học Hoa Kỳ) trong khi trình bày các tài liệu được trích dẫn và tham khảo trong báo cáo.Các hướng dẫn về trích dẫn APA đuợc trình bày tại trang ART Style Essentials địa chỉ:
http: //www.vanguard.edu/faculty/ddege]man/index.aspj£doc_id=796 
Tài liệu tham khảo đầu tiên là một bài nghiên cứu đã xuất bán, tài liệu thứ hai là một cuốn sách, tài liệu thứ ba là tài liệu trên trang web. Mọi tài liệu tham khảo đều phải đuợc trích dẫn trong báo cáo. Thông tin bổ sung về phong cách trích dẫn APA (Hiệp hội Tâm lí học Mỹ) có trên trang webART Style Essen tials  http://www.vanguard.edu/faculty/ddege]man/index.aspj£doc_id=796.
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC BDTX
MODULE 30: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC 

TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VIỆT NAM
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tân

     Tổ 1 - Trường Tiểu học Cẩm Định

            Ngày báo cáo ............................................
I.Mục đích và tầm quan trọng của  việc “Hướng dẫn áp dụng NCKHSPUD ở Tiểu học ”.

Đánh giá đề tài NCKHSPƯD là đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, khẳng định giải pháp tác động là phù hợp có hiệu quả. Tuỳ thuộc vào kết quả của đề tài có thể phổ biến cho giáo viên trong trường, trong huyện, trong tỉnh hoặc giáo viên toàn quốc tham khảo và áp dụng. Đồng thời qua đánh giá, GV/CBQL và đồng nghiệp có cơ hội nhìn lại quá trình, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác D&H/ QLGD và công tác nghiên cứu, tìm ra hướng giải quyết mới cho vấn đề nghiên cứu tiếp theo, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương nói riêng cả nước nói chung.

 Trong thời gian tới , NCKHSPƯD sẽ là hoạt động thường xuyên của giáo viên được thực hiện ở các phạm vi khác nhau trong môn học, lớp học, trường học, cấp học. Tuỳ thuộc vào cấp độ quản lý để tổ chức đánh giá . 
   Công cụ đánh giá các đề tài NCKHSPƯD được xây dựng nhằm giúp cho GV/CBQL có đủ cơ sở để đánh giá các đề tài NCKHSPƯD của đồng nghiệp, đồng thời GV/CBQL người thực hiện nghiên cứu có cơ sở tự đánh giá đề tài nghiên cứu của chính mình. Trên cơ sở đó tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm, thúc đẩy hoạt động NCKHSPƯD ngày một hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

  II. Phương pháp thực hiện:  
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

- Phương pháp quan sát- Phương pháp phỏng vấn sâu
- Phương pháp thu thập thông tin, xử lý thông tin

- Phương pháp thống kê toán học

III. Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho tất cả các GV Tiểu học
IV. Vận dụng “Hướng dẫn áp dụng NCKHSPUD ở Tiểu học ”.
1. Tìm hiểu hiện trạng

Căn cứ vào các vấn đề đang nổi cộm trong thực tế giáo dục ở địa phương Phát hiện những hạn chế của hiện trạng trong dạy học, QLGD và các hoạt động khác của trường học/ lĩnh vực GD ở địa phương làm ảnh hưởng đến kết quả dạy và học/giáo dục 
Ví dụ:
· Hạn chế trong thực hiện đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá;

· Hạn chế, yếu kém trong sử dụng thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

· Chất lượng, kết quả  học tập của học sinh ở một số môn học còn thấp (ví dụ: môn Toán ; Tiếng Việt …);
Trong rất nhiều vấn đề nổi cộm của thực tế giáo dục ở địa phương, chúng ta chọn một vấn đề để tiến hành NCKHSPƯD nhằm cải thiện/ thay đổi hiện trạng, nâng cao chất lượng. Sau khi chọn vấn đề nghiên cứu chúng ta cần tìm hiểu liệt kê các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong thực trạng và chọn một nguyên nhân để tìm biện pháp tác động.

2. Giải pháp thay thế 

- Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để cải thiện hiện trạng. (Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công)


 + Nâng cao nhận thức cho GV.

           +  Kiểm tra, đánh giá, dự giờ.

 + Tổ chức các hoạt động chuyên đề.
Khi tìm các giải pháp thay thế nên tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo các kinh nghiệm của đồng nghiệp và các tài liệu, bài báo, SKKN, báo cáo NCKH có nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình. Đồng thời suy nghĩ, điều chỉnh, sáng tạo tìm ra các biện pháp tác động phù hợp, có hiệu quả. 
3. Vấn đề nghiên cứu

    Sau khi tìm được giải pháp tác động ta tiến hành Xác định vấn đề NC (dưới dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết nghiên cứu. 

* Ví dụ:

  - Vấn đề nghiên cứu: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng có nâng cao được năng lực chuyên môn của đội ngũ GV không?

 - Giả thuyết khoa học (NC): Nếu tăng cường công tác kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng thì góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ GV.

4. Thiết kế
-  Lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.

- Thiết kế 1: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với nhóm duy nhất.

- Thiết kế 2: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương.

- Thiết kế 3: Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên. 
- Thiết kế 4: Thiết kế chỉ kiểm tra sau tác động đối với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên. Không cần khảo sát/kiểm tra trước tác động vì các nhóm đã đảm bảo sự tương đương (c¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh tr­íc khi t¸c ®éng ). Người NC chỉ kiểm tra sau tác động và so sánh kết quả.
- Thiết kế cơ sở AB/thiết kế đa cơ sở AB:   Thiết kế này có thể thực hiện trong nghiên cứu một hoặc một số học sinh. Khi thực hiện nghiên cứu  trên 2 hoặc nhiều học sinh, nếu có sự khác nhau về thời gian của giai đoạn cơ sở A  thì được gọi là thiết kế  đa cơ sở AB. 
5. Đo lường


- Xây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế NC.
a.  Công cụ đo lường:

- Bài kiểm tra kiến thức GV.

- Kết quả thi HSG các cấp.

- Bảng kiểm (các loại sổ sách ghi chép công việc).

- Quan sát… 

b. Thời điểm thực hiện đo: 

*  Cuối học kỳ 1: 

*  Cuối năm học:

Sau tác động thì kiểm tra đánh giá các nội dung như cuối học kỳ 1.

c.  Nội dung đo lường thu thập dữ liệu (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)

    *  Đối với GV: 

- Kiểm tra nhận thức GV: Nhận thức chung và kiến thức chuyên môn riêng.

- Kết quả GV sử dụng CNTT trong dạy học.

- Kết quả GV sử dụng thiết bị dạy học thông thường.

- Kết quả thi đua hàng tháng, học kỳ.

- Kết quả thi GV dạy giỏi.

     *  Đối với HS: (Lấy kết quả HS để đo trình độ chuyên môn của GV)

- Kết quả thi HSG cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.

- Kết quả học tập của HS đại trà.

6. Phân tích


- Phân tích các dữ liệu thu thập được và giải thích để  trả lời các câu hỏi NC. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.

* Tính điểm trung bình chung của kết quả trước tác động và sau tác động, sau đó tính chênh lệch điểm trung bình chung để có kết luận.

7. Kết quả

- Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi  NC, đưa ra các kết luận và khuyến nghị.
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BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC BDTX
MODULE 30: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC 

TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VIỆT NAM
Họ và tên: Vũ Thị Khanh
     Tổ 1 - Trường Tiểu học Cẩm Định

            Ngày báo cáo ............................................
I.Mục đích của  việc “Hướng dẫn áp dụng NCKHSPUD ở Tiểu học ”.

Đánh giá đề tài NCKHSPƯD là đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, khẳng định giải pháp tác động là phù hợp có hiệu quả. Qua đánh giá, GV/CBQL và đồng nghiệp có cơ hội nhìn lại quá trình, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác D&H/ QLGD và công tác nghiên cứu, tìm ra hướng giải quyết mới cho vấn đề nghiên cứu tiếp theo, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương nói riêng cả nước nói chung.

   Công cụ đánh giá các đề tài NCKHSPƯD được xây dựng nhằm giúp cho GV/CBQL có đủ cơ sở để đánh giá các đề tài NCKHSPƯD của đồng nghiệp, đồng thời GV/CBQL người thực hiện nghiên cứu có cơ sở tự đánh giá đề tài nghiên cứu của chính mình. Trên cơ sở đó tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm, thúc đẩy hoạt động NCKHSPƯD ngày một hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

  II. Phương pháp thực hiện:  
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

- Phương pháp thu thập thông tin, xử lý thông tin

- Phương pháp thống kê toán học

III. Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho tất cả các GV Tiểu học
IV. Vận dụng “Hướng dẫn áp dụng NCKHSPUD ở Tiểu học ”.
1. Tìm hiểu hiện trạng

Căn cứ vào các vấn đề đang nổi cộm trong thực tế giáo dục ở địa phương Phát hiện những hạn chế của hiện trạng trong dạy học, QLGD ... Trong rất nhiều vấn đề nổi cộm của thực tế giáo dục ở địa phương, chúng ta chọn một vấn đề để tiến hành NCKHSPƯD nhằm cải thiện/ thay đổi hiện trạng, nâng cao chất lượng. 
2. Giải pháp thay thế 

- Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để cải thiện hiện trạng. (Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công)


 + Nâng cao nhận thức cho GV.

           +  Kiểm tra, đánh giá, dự giờ.

 + Tổ chức các hoạt động chuyên đề.
3. Vấn đề nghiên cứu

    Sau khi tìm được giải pháp tác động ta tiến hành Xác định vấn đề NC và nêu các giả thuyết nghiên cứu. 

* Ví dụ:

  - Vấn đề nghiên cứu: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng có nâng cao được năng lực chuyên môn của đội ngũ GV không?

4. Thiết kế
-  Lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.

- Thiết kế 1: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với nhóm duy nhất.

- Thiết kế 2: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương.

- Thiết kế 3: Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên. 

- Thiết kế 4: Thiết kế chỉ kiểm tra sau tác động đối với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên. Không cần khảo sát/kiểm tra trước tác động vì các nhóm đã đảm bảo sự tương đương. Người NC chỉ kiểm tra sau tác động và so sánh kết quả.

- Thiết kế cơ sở AB/thiết kế đa cơ sở AB:  Thiết kế này có thể thực hiện trong nghiên cứu một hoặc một số học sinh. Khi thực hiện nghiên cứu  trên 2 hoặc nhiều học sinh, nếu có sự khác nhau về thời gian của giai đoạn cơ sở A  thì được gọi là thiết kế  đa cơ sở AB. 

5. Đo lường


- Xây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế NC.
a.  Công cụ đo lường:

- Bài kiểm tra kiến thức GV.

- Kết quả thi HSG các cấp.

- Bảng kiểm (các loại sổ sách ghi chép công việc).

- Quan sát… 

b. Thời điểm thực hiện đo: 

*  Cuối học kỳ 1: 

*  Cuối năm học:

Sau tác động thì kiểm tra đánh giá các nội dung như cuối học kỳ 1.

c.  Nội dung đo lường thu thập dữ liệu (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)

    *  Đối với GV: 

- Kiểm tra nhận thức GV: Nhận thức chung và kiến thức chuyên môn riêng.

- Kết quả GV sử dụng CNTT trong dạy học.

- Kết quả thi đua hàng tháng, học kỳ.....
     *  Đối với HS: (Lấy kết quả HS để đo trình độ chuyên môn của GV)

 6. Phân tích


- Phân tích các dữ liệu thu thập được và giải thích để  trả lời các câu hỏi NC. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.

* Tính điểm trung bình chung của kết quả trước tác động và sau tác động, sau đó tính chênh lệch điểm trung bình chung để có kết luận.

7. Kết quả

- Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi  NC, đưa ra các kết luận và khuyến nghị.
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